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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TP HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 

Môn: TOÁN 11 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(gồm có 4 trang) 

 

Họ tên học sinh:………………………………………………………. 

Lớp: ………………………………. Số báo danh: ………………….. 
Mã đề: 112 

 
PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1: Hàm số sin 3
5

y x
   

 
 có đạo hàm cấp một bằng 

 A. 3.cos 3
5

x
   

 
. B. 

1
.cos 3

3 5
x

  
 

. 

 C. 3.cos 3
5

x
  

 
. D. 

1
.cos 3

3 5
x

   
 

. 

Câu 2: Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Chọn đẳng thức đúng 

 A. AB AD AA AC  
   

. B. AB AD AA AC   
   

. 

 C. AB AD AA AC   
   

. D. AB AD AA AC   
   

. 

Câu 3: Cho hàm số 3 23 2y x x    có đồ thị  C . Tiếp tuyến với đường cong  C  tại điểm có 

hoành độ 0 1x   có hệ số góc bằng 

 A. 0 . B. 3 . C. 2 . D. 1 . 

Câu 4: Cho hàm số  2
1

1

x
y x

x


  


. Khi đó 

 A. 
 2

3

1
y

x

 


. B. 
 2

3

1
y

x
 


. C. 

 2

3

1
y

x
 


. D. 

 2

3

1
y

x

 


. 

Câu 5: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với đáy và tam giác ABC  cân tại A . Gọi M là 
trung điểm của đoạn BC . Mặt phẳng  SCB  vuông góc với mặt phẳng 

 A.  SAC . B.  ABC . C.  SAB . D.  SAM . 

Câu 6: Cho hàm số 3y x . Khi đó 

 A. 2' 3y x  . B. 2' 3y x . C. 2' 3y x  . D. ' 3y x . 

Câu 7: Hàm số siny x  có đạo hàm tại mọi x . Khi đó 

 A.  sin ' cosx x  . B.   2sin ' 1 cosx x  . 

 C.  sin ' cosx x . D.   2sin ' 1 cosx x  . 

Câu 8: Cho hàm số  
2 6

2
2

5 2

x x
khi x

y f x x
khi x

  
  

 

. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định 

sau 
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 A.  
2

lim 5
x

f x


  . 

 B. Hàm số  y f x  liên tục tại điểm 2x  . 

 C. Hàm số  y f x  gián đoạn tại điểm 2x  . 

 D.  2 5f   . 

Câu 9: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với đáy và tam giác ABC  vuông tại B . Đường 
thẳng CB  vuông góc với mặt phẳng 

 A.  ABC . B.  SAC . C.  SBC . D.  SAB . 

Câu 10: Đạo hàm của hàm số 4cos5y x bằng 

 A. 20cos5y x  . B. 20sin5y x  . C. 20siny x   . D. 20sin5y x   . 

Câu 11: Với ,c k  là các hằng số và k  nguyên dương, khi đó 

 A. lim 0
kx

c

x
 . B. lim

kx

c
c

x
 . C. lim

kx

c

x
  . D. lim

kx

c

x
  . 

Câu 12: Hàm số
1

1

x
y

x





 gián đoạn tại điểm 

 A. 2x  . B. 1x  . C. 0x  . D. 1x   . 

Câu 13:  2

1
lim 7
x

x x


   bằng 

 A. 6 . B. 7 . C. 9 . D. 0 . 

Câu 14: Cho hình chóp .S ABC   có đáy ABC   là tam giác vuông cân tại B  ,  SA ABC  , 

SA AB a  . Góc hợp bởi mặt phẳng  SBC  và  ABC  bằng 

 A. 030 . B. 045 . C. 060 . D. 090 . 

Câu 15: Cho hàm số    3
1f x x  . Giá trị  0f   bằng 

 A. 6 . B. 3 . C. 12 . D. 24 . 

Câu 16: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi, hai mặt phẳng  SAC  và  SAB  

cùng vuông góc với mặt phẳng  ABCD  . Đường thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng 

 ABCD  

 A. SA . B. SB . C. SC . D. SD . 

Câu 17: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đạo hàm bằng 23x  

 A. 31
1

3
y x  . B. 31

3
y x x  . C. 3y x x  . D. 3 1y x  . 

Câu 18: Cho hình chóp .S ABCD   có đáy ABCD   là hình vuông, O   là giao điểm của AC   và 
BD , hai mặt phẳng  SAC  và  SBD  cùng vuông góc với  ABCD . Chọn khẳng định sai trong 

các khẳng định sau 

 A.    SBD ABCD . B.    SAC SBD . 

 C.    SAB ABCD . D.    SAC ABCD . 

Câu 19:  bằng 

 A. 0 . B. 
1

2
 . C. 2 . D. 

1

2
. 

6 1
lim

3 2

n

n
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Câu 20: Cho hàm số 2y x . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau 

 A. '' 2y x  . B. '' 2y x . C. '' 2y  . D. '' 0y  . 

Câu 21: Cho hàm số 2sin 3cosy x x  . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau 

 A. 3cos 2siny x x   . B. 3cos 2siny x x   . 
 C. 2cos 3siny x x   . D. 2cos 3siny x x   . 

Câu 22: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành tâm O , ,SA SC SB SD  . Trong các 
khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

 A.  SO ABCD . B.  SA ABCD . C.  SC ABCD . D.  SB ABCD . 

Câu 23: Đạo hàm của hàm số  2tan 3 5y x   bằng 

 A.  2 2

6

sin 3 5

x

x 
. B.  2 2

6

cos 3 5

x

x




. C.  2 2

6

cos 3 5

x

x 
. D.  2 2

6

sin 3 5

x

x




. 

Câu 24: Cho hàm số y x  có đạo hàm tại mọi x  dương. Khi đó 

 A.   1
'x

x
 . B.   1

'
2

x
x

 . C.   '
2

x
x  . D.   2

'x
x

 . 

Câu 25: Hàm số coty x  có đạo hàm tại mọi ,x k k  . Khi đó 

 A.   2

1
cot '

sin
x

x


 . B.   2

1
cot '

cos
x

x
 . 

 C.   2

1
cot '

cos
x

x


 . D.   2

1
cot '

sin
x

x
 . 

Câu 26: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường 
thẳng BC? 

 A. AC . B. A D . C. BB . D. AD . 

Câu 27: Cho hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCD A B C D   có , ' 3AB BC a AA a    . Góc hợp bởi 

đường thẳng 'A D  và mặt phẳng  ABCD  bằng 

 A. 060 . B. 045 . C. 030 . D. 090 . 

Câu 28: Cho hình chóp .S ABC   có SA   vuông góc với mặt phẳng  ABC   và tam giác ABC  

vuông cân tại B , cạnh 2AC a . Khoảng cách từ điểm C  đến mặt phẳng  SAB  bằng 

 A. 
3

2

a
. B. 2a . C. a . D. 2a . 

Câu 29: Giả sử    ,u u x v v x   là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Khi 

đó 

 A.   '
' 0

'

u u
v v x

v v
     
 

. B.   2

'
' 0

u u
v v x

v v
     
 

. 

 C.   2

'. . '
' 0

u u v u v
v v x

v v

     
 

. D.   2

'. . '
' 0

u u v u v
v v x

v v

     
 

. 

Câu 30: Giả sử    ,u u x v v x   là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Khi 

đó 
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 A.   ' '. . 'uv u v u v  . B.   2

'. . '
'

u v u v
uv

v


 . 

 C.   ' '. . 'uv u v u v  . D.   ' '. 'uv u v . 

Câu 31: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với đáy và tam giác ABC  vuông tại B . Chọn 
khẳng định sai trong các khẳng định sau 
 A. BC AB . B. BC SA . C. BC SC . D. BC SB . 

Câu 32: Cho hình lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều, cạnh ' 10BB  . Khoảng cách 
từ điểm 'A  đến mặt phẳng  ABC  bằng 

 A. 10 . B. 5 . C. 10 2 . D. 5 2 . 

Câu 33: Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục tại 0 3x   

 A.   1

3
f x

x



. B.   1

2
f x

x



. 

 C.   2

1

3
f x

x x



. D.   1

3

x
f x

x





. 

Câu 34: Cho hàm số  y f x  xác định trên khoảng  ;a b  và  0 ;x a b . Nếu tồn tại giới hạn 

(hữu hạn) 
   

0

0

0

lim
x x

f x f x

x x




 thì đạo hàm của hàm số  y f x  tại điểm 0x  được tính bởi công 

thức 

 A.      
0

0
0

0

' lim
x x

f x f x
f x

x x





. B.      

0

0
0

0

' lim
x x

f x f x
f x

x x





. 

 C.      
0

0
0

0

.
' lim

x x

f x f x
f x

x x



. D.      

0

0
0

0

' lim
x x

f x f x
f x

x x





. 

Câu 35: 
2

2

2022 3
lim

2 2021 2022x

x x

x x

 
 

 bằng 

 A. 2.  B. 2018. C. 
1

.
2018

 D. 
1

2
. 

 
PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (1,0 điểm) Cho hàm số 
2 2

1

x x
y

x

 



. Giải bất phương trình ' 0y  . 

Câu 2: (1,0 điểm) Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt  ABC , 3SA a ,  ABC  

vuông cân tại B  có AB a . Xác định và tính góc giữa đường thẳng SB  và mặt phẳng  ABC . 

Câu 3: (0,5 điểm) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh  7AB cm , 

mặt bên SBC  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Xác định và 
tính khoảng cách từ  điểm D  đến mặt phẳng  SAC . 

Câu 4: (0,5 điểm) Cho hàm số 
1

1
y

x



 có đồ thị  C . Gọi   là tiếp tuyến của đồ thị  C  tại 

điểm  2;1M . Gọi A  là giao điểm của đường thẳng   với trục hoành và B  là giao điểm của   

với trục tung. Tính diện tích tam giác OAB . 

---------- HẾT---------- 


